
 

Biểu: 16.2/BCTƯ 

Ban hành kèm theo thông tư số 
37/2019/TT-BYT ngày 
30/12/2019 

Ngày nhận báo cáo: trước ngày 
31/3 năm sau 
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PHÁT HIỆN, QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM 

Báo cáo năm ……. 

TT Tên cơ sở 

Bệnh tăng huyết áp Bệnh đái tháo đường 

Phát hiện Quản lý điều trị Phát hiện Quản lý điều trị 

Tổng 
số phát 

hiện 

Mới 
phát 
hiện 
trong 

kỳ báo 
cáo 

Tổng 
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được 

quản lý 

Trong đó 

Tổng 
số phát 
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Mới 
phát 
hiện 
trong 
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cáo 

Tổng 
số BN 
đang 
được 

quản lý 

Trong đó 

Khám, 
cấp 

thuốc 
tháng 
vừa 
qua 

Điều trị 
đạt 

huyết 
áp mục 

tiêu 

Khám, 
cấp 

thuốc 
tháng 
vừa 
qua 

Điều trị 
đạt 

đường 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



 TỔNG SỐ           

 Đơn vị trực thuộc Bộ 
Y tế 

          

 Đơn vị thuộc Bộ, 
Ngành 

          

 Chia theo tỉnh/thành 
phố 

          

1            

2            

3            

…            

 



Mục đích: Tổng hợp kết quả hoạt động phát hiện, quản lý điều trị một số bệnh không lây nhiễm. Các thông tin này 
làm cơ sở xây dựng kế hoạch và thực hiện hoạt động phòng chống các bệnh không lây nhiễm tại các tuyến. 

Thời gian báo cáo: Báo cáo 1 năm 1 lần (báo cáo 12 tháng). 

Cách tổng hợp và ghi chép 

Cột 1: Đánh số thứ tự của các tỉnh trong cả nước. 

Cột 2: ghi tên các tỉnh trong toàn quốc, phân theo vùng/ miền theo danh sách tại trang cuối của hướng dẫn này. 

Cột 3 đến Cột 12: Ghi chép tổng hợp số liệu cho 2 bệnh không lây nhiễm phổ biến là tăng huyết áp, đái tháo đường. 
Mỗi nhóm bệnh không lây nhiễm tổng hợp theo 5 chỉ tiêu gồm: 

1. Tổng số người mắc bệnh được phát hiện (cộng dồn) 

2. Tổng số được phát hiện mới trong kỳ báo cáo 

3. Số BN đang được quản lý 

4. Số bệnh nhân được khám cấp thuốc trong tháng vừa qua 

5. Số bệnh nhân điều trị đạt mục tiêu 

Các khái niệm về phát hiện và quản lý điều trị: xem phần hướng dẫn trong báo cáo của tỉnh 

Nguồn số liệu: tổng hợp số liệu hàng năm từ báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Trung tâm y tế dự phòng 
tỉnh, thành phố và các Bệnh viện/ Viện tuyến Trung ương. 

 

 

 

Nguồn: Thông tư 37/2019/TT-BYT 

 


